
10 đề thi trắc nghiệm chuyên viên chính 

Phần 4 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen 

trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 31 

Câu 1: Nghị quyết 11-NQ/TW; 3/6/2017. “Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan 

của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện phát 

triển của đất nước trong từng giai đoạn. Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế. Gắn 

kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh” là  

A. Mục tiêu tổng quát 

B. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

C. Quan điểm chỉ đạo 

D. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 

Câu 2: Có bao nhiêu yêu cầu theo Quyết định 163/QĐ-TTg; 25/01/2016  

A. 4 

B. 3 

C. 5 

D. 2 

Câu 3: “Đánh giá chính xác nhân sự được quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh cấp chiến lược. 

Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền vào đội ngũ cán bộ cấp 

chiến lược” là một trong những nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nào?  

A. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ 

B. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ 

chức, cán bộ 

C. Một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc 

D. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ 

Câu 4: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật 

đối với Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý  

A. Khiển trách; Cảnh cáo 

B. Miễn nhiệm 

C. Giáng chức; Cách chức 



D. Buộc thôi việc. 

Câu 5: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu Cải cách tài chính công Đến năm 2025:

 
A. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 

2021 – 2025. 

B. Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật để đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước theo 

hướng bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương và chủ động, tích cực của ngân sách địa phương. 

C. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 

2021 – 2025. 

D. Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 

2021 – 2025. 

Câu 6: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối 

với hành vi vi phạm “Vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; 

bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức”  thì viên chức bị xử lý hình thức kỷ 

luật nào sau đây?  

A. Hạ bậc lương 

B. Cách chức 

C. Cảnh cáo 

D. Buộc thôi việc 

Câu 7: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xã miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bao nhiêu nghìn dân 

đến bao nhiêu nghìn dân được bầu được 21 đại biểu hội đồng nhân dân xã?  

A. Từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân 

B. Từ năm nghìn dân đến sáu nghìn dân 

C. Không có phương án nào đúng 

D. Từ bốn nghìn dân đến năm nghìn dân 

Câu 8: Theo Nghị quyết 52-NQ/TW; 27/9/2019. Cơ quan nào chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ 

quan liên quan hướng dẫn việc quán triệt thực hiện Nghị quyết  

A. Ban Tuyên giáo Trung ương 

B. Văn phòng Trung ương đảng 

C. Ban tổ chức Trung ương 

D. Ban Tuyên giáo Trung ương và  Ban Tổ chức Trung ương 

Câu 9: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, “Chủ trì triển khai nội dung phát triển Chính phủ 

điện tử, Chính phủ số.” Là nhiệm vụ của:  

A. Bộ Nội vụ 

B. Bộ Tư pháp 

C. Văn phòng Chính phủ 

D. Bộ Thông tin và Truyền thông 

Câu 10: Theo Qui định 179-QĐ/TW; 25/2/2019. Có bao nhiêu Nguyên tắc thực hiện về chế độ kiểm tra, giám sát công 

tác cán bộ đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên  

A. 8 

B. 9 

C. 3 

D. 2 

Câu 11: Theo Nghị đinh 59/2019/NĐ-CP; 1/7/2019. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 



đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng hoặc nhiều vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức nào sau đây?  

A. Cảnh cáo 

B. Buộc thôi việc 

C. Miễn nhiệm 

D. Hạ bậc lương 

Câu 12: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Chọn phương án đúng về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Về 

cải cách hành chính?  

A. Thẩm định về nội dung các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi các chương 

trình, dự án, đề án thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ 

B. Ban hành thông tư liên tịch với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao để quy định việc phối hợp giữa Bộ với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong 

việc thực hiện trình tự, thủ tục tố tụng liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

C. Thực hiện đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở, văn hóa công vụ và ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu khoa học, công nghệ vào hoạt động của Bộ. 

D. Trình Chính phủ quyết định chủ trương, biện pháp để tăng cường và mở rộng quan hệ với nước ngoài và 

các tổ chức quốc tế 

Câu 13: Nghị quyết 11-NQ/TW; 3/6/2017. “Thực hiện nhất quán chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa trong hợp 

tác kinh tế quốc tế, không để lệ thuộc vào một số ít thị trường” là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nào sau đây?

 
A. Hoàn thiện thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế 

B. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể chế kinh tế của Nhà nước; phát 

huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

C. Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường 

D. Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng 

xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Câu 14: Quy định Số: 105-QĐ/TW; 19/12/2017. Chọn phương án đúng về điều kiện xem xét, bổ nhiệm lại?

 
A. Cả 3 phương án 

B. Cơ quan, đơn vị có yêu cầu 

C. Đủ sức khỏe để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cũ 

D. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ và vẫn đủ tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng được yêu cầu 

nhiệm vụ trong thời gian tới 

Câu 15: Theo nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. Chọn phương án  đúng về “Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, 

hoạt động và đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước”?  

A. Tất cả các phương án đều đúng 

B. Quan điểm chỉ đạo 

C. Mục tiêu tổng quát 

D. Mục tiêu cụ thể 

Câu 16: Theo quy định 205-QĐ/TW; 23/9/2019. Nghiêm cấm các hành vi: “Xen ghép ý đồ cá nhân, đề ra tiêu chí, tiêu 

chuẩn, điều kiện, nhận xét, đánh giá mang tính áp đặt, không đúng bản chất, không đúng sự thật nhằm vụ lợi hoặc có 

lợi cho nhân sự trong quá trình tham mưu thực hiện quy trình công tác cán bộ” là nội dung về kiểm soát quyền lực 

trong công tác cán bộ đối với?  

A. Đối với thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị 

B. Đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị 



C. Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện công tác cán bộ ở các cấp 

D. Đối với nhân sự 

Câu 17: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với 

hành vi vi phạm “Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, 

phiền hà đối với nhân dân trong quá trình thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý 

cho người không đủ điều kiện; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trong khi thực hiện hoạt động 

nghề nghiệp” thì viên chức bị xử lý hình thức kỷ luật nào sau đây?  

A. Hạ bậc lương 

B. Cảnh cáo 

C. Khiển trách 

D. Phê bình 

Câu 18: Theo Quy đinh 89-QĐ/TW; 4/8/2017. Phương án nào sau đây không phải là mức xếp loại cán bộ hằng năm?

 
A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

B. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

C. Hoàn thành khá nhiệm vụ 

D. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 19: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát 

triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 -2025. Về xã hội: Đến năm 2025, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động 

xã hội khoảng bao nhiêu phần trăm?  

A. 20% 

B. 30 % 

C. 25% 

D. 15% 

Câu 20: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Đối tượng “Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân 

dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức” tiếp nhận vào làm công chức, phải có 

đủ bao nhiêu năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì 

được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc, làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo 

chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển?  

A. 6 năm 

B. 3 năm 

C. 4 năm 

D. 5 năm 

Câu 21: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bao nhiêu nghìn 

dân trở xuống được bầu 30 đại biểu?  

A. Có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống 

B. Có từ sáu mươi nghìn dân trở xuống 

C. Không có phương án nào đúng 

D. Có từ năm mươi nghìn dân trở xuống 

Câu 22: Theo Quy đinh 89-QĐ/TW; 4/8/2017. Về nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, 

“Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra” là tiêu chí đối với?  

A. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan tham mưu của Đảng 

B. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan dân cử 

C. Đối với cán bộ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội 



D. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước 

Câu 23: Theo Nghị quyết Số: 99/NQ-CP; 24/6/2020. Ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, gồm:  

A. Biển; đất liền 

B. Biển và hải đảo; đất liền 

C. Biển và hải đảo 

D. Biển và hải đảo; vùng trời 

Câu 24: Theo Nghị đinh 59/2019/NĐ-CP; 1/7/2019. Cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng Tài liệu hướng dẫn đánh giá 

công tác phòng, chống tham nhũng nhằm đảm bảo việc thực hiện thống nhất, khách quan và đáp ứng yêu cầu của 

công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi cả nước?  

A. Thanh tra Chính phủ 

B. Văn phòng chính phủ 

C. Ban phòng chống tham nhũng Trưng ương 

D. Ban kiểm tra Trung ương; Ban Nội chính Trung ương 

Câu 25: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Quận có từ một trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao 

nhiêu đại biểu?  

A. 30 đại biểu 

B. 40 đại biểu 

C. 35 đại biểu 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 26: Theo Nghị đinh 59/2019/NĐ-CP; 1/7/2019. Xác định phương án sai hình thức xử lý kỷ luật của Người đứng 

đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, nếu để xảy ra vụ, việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị do mình quản lý, phụ trách  

A. Cách chức 

B. Khiển trách 

C. Buộc thôi việc 

D. Cảnh cáo 

Câu 27: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

của Chính phủ?  

A. Phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Chính phủ với chính quyền địa phương, bảo đảm quyền quản lý thống 

nhất của Chính phủ và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. 

B. Minh bạch, hiện đại hóa hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp. 

C. Ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản pháp luật để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, 

pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước và để thực hiện 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

D. Bảo đảm thực hiện một nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, hiện đại, phục vụ Nhân 

dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân. 

Câu 28: Theo quy định 205-QĐ/TW; 23/9/2019. “Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy 

định, quy chế về công tác cán bộ. Quy định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân; quy trình, thủ tục, bảo đảm dân 

chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong từng khâu về công tác cán bộ “là nội dung về kiểm soát quyền lực trong 

công tác cán bộ đối với?  

A. Đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị 

B. Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện công tác cán bộ ở các cấp 

C. Đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị 



D. Đối với thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị 

Câu 29: Theo nghị định 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/06/2020 về Vị trí việc làm và biên chế công chức. Phương án nào là 

một trong những Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức?  

A. Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; 

B. Gắn tinh giản biên chế với việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ 

chức. 

C. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức 

D. Quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Câu 30: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thị xã có có trên bao nhiêu nghìn dân thì cứ thêm 

mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu Hội đồng nhân dân?

 
A. Tám mươi lăm nghìn 

B. Tám mươi nghìn 

C. Chín mươi lăm nghìn 

D. Chín mươi nghìn 

Câu 31: Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020 quy định về?  

A. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

B. Tuyển dụng, bổ nhiệm và quản lý công chức 

C. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức 

D. Xét tuyển, sử dụng và quản lý công chức 

Câu 32: Theo Luật cán bộ, công chức 2008,có mấy trường hợp không được đăng ký dự tuyển công chức?

 
A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 2 

Câu 33: Xác định phương án đúng về Mục tiêu chung của Quyết định 163/QĐ-TTg; 25/01/2016.  

A. Xây dựng hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; thu hút và tạo 

điều kiện để các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có đủ năng lực tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức 

B. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

C. Cả 3 phương án 

D. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục 

vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. 

Câu 34: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Tên của Bộ và tên của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ được 

dịch ra tiếng nước nào để giao dịch quốc tế theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao?  

A. Tiếng Pháp 

B. Tiếng Anh 

C. Tiếng Trung 

D. Tiếng nước ngoài 

Câu 35: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Xác định phương án đúng về việc tuyển dụng công chức phải 

căn cứ vào yêu cầu?  



A. Nhiệm vụ, vị trí việc làm và trình độ, năng lực 

B. Trình độ, năng lực, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế 

C. Nhiệm vụ, Trình độ, năng lực và chỉ tiêu biên chế 

D. Nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế 

Câu 36: Theo Nghị đinh 59/2019/NĐ-CP; 1/7/2019. Báo cáo hằng năm về công tác phòng, chống tham nhũng của bộ, 

cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ công khai trên Cổng thông tin điện tử chậm nhất vào ngày làm việc cuối cùng của tháng bao nhiêu 

hằng năm  

A. tháng 1 hằng năm 

B. tháng 4 hằng năm 

C. tháng 2 hằng năm 

D. tháng 3 hằng năm 

Câu 37: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Xác định phương án đúng về Hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật không do Quốc hội ban hành?  

A. Luật. 

B. Pháp lệnh 

C. Hiến pháp. 

D. Nghị quyết 

Câu 38: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền quyết định kế 

hoạch phát triển kinh tế – xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm của thành phố trực thuộc Trung ương?

 
A. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 

B. Hội đồng nhân dân thành phố 

C. Ủy ban nhân dân thành phố 

D. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Câu 39: Theo Hiến pháp năm 2013, nhiệm kỳ mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu thời gian?  

A. 03 năm 

B. 05 năm 

C. 06 năm 

D. 04 năm 

Câu 40: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Chủ tịch nước công bố luật, pháp lệnh chậm nhất là 

bao nhiêu ngày kể từ ngày luật, pháp lệnh được thông qua.  

A. 30 

B. 7 

C. 15 

D. 45 

Câu 41: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi 

trên giấy, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc chấm thi, phúc khảo bài 

thi nhưng tổng thời gian kéo dài không quá bao nhiêu ngày  

A. 07 ngày 

B. 05 ngày 

C. 10 ngày 

D. 15 ngày 

Câu 42: Theo nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017. Chọn phương án  đúng về “Thực hiện có hiệu quả theo lộ trình, 



mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập””  

A. Mục tiêu cụ thể đến 2021 

B. Mục tiêu cụ thể từ 2021 đến 2030 

C. Tất cả các phương án đều đúng 

D. Mục tiêu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập từ nay đến năm 2030 

Câu 43: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát 

triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 -2025. Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm đạt khoảng 

….(1)…. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng …(2)……; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) 

vào tăng trưởng đạt khoảng ..(3)…; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên …(4)..; tỉ lệ đô thị hoá 

khoảng ..(5)….; tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt trên …..(6)..; kinh tế số đạt khoảng …(7)……. GDP. 

Căn cứ nghị quyết hãy xác định phương án đúng? (tức là chọn phương án có tất cả các giá trị ở ( (1); (2); (3); (4);(5);(6); 

(7) ) đúng như số liệu trong nghị quyết)  

A. (6,5 – 7%/năm; 4.700 – 5.000 USD; 45%; 6,5%/năm; 45%; 35%; 20%) 

B. (6,5 – 7%/năm; 4.700 – 5.000 USD; 45%; 6,5%/năm; 45%; 35%; 25%) 

C. (6,5 – 7%/năm; 4.700 – 5.000 USD; 45%; 6,5%/năm; 45%; 25%; 20%) 

D. (6,5 – 7%/năm; 4.700 – 5.000 USD; 45%; 6,5%/năm; 45%; 25%; 25%) 

Câu 44: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; ngày 01/09/2017. “ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương, cấp sở và tương đương, cấp vụ và tương 

đương, Thứ trưởng và tương đương” Phân công tổ chức bồi dưỡng cho cơ quan, tổ chức nào?  

A. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ 

chức chính trị – xã hội ở trung ương. 

B. Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

C. Học viện hành chính Quốc gia 

D. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

Câu 45: Theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016. Tiêu ngữ là: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Tiêu ngữ được 

trình bày bằng chữ nào, cỡ chữ nào, kiểu chữ nào?  

A. chữ in thường, cỡ chữ từ 11 đến 12, kiểu chữ đứng, đậm 

B. chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm 

C. chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm 

D. chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm, nghiêng 

Câu 46: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện 

tử, Chính phủ số Đến năm 2025:  

A. 85% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm vụ 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

B. 90% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm vụ 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

C. 80% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm vụ 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

D. 100% bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm vụ 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ 

Câu 47: Nghị quyết 11-NQ/TW; 3/6/2017. Phương án nào sau đây là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:Hoàn thiện thể chế 

đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế  

A. Cả 3 phương án 



B. Sớm xây dựng mô hình điều phối liên kết vùng, xác định rõ địa phương đầu tàu và nhiệm vụ của từng địa 

phương trong vùng. 

C. Xây dựng và thực hiện các cơ chế phù hợp với thông lệ quốc tế để phản ứng nhanh nhạy trước các diễn 

biến bất lợi trên thị trường thế giới, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, giữ vững ổn định chính trị – xã hội 

D. Xây dựng một số đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt với thể chế vượt trội để tạo cực tăng trưởng và thử 

nghiệm đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị 

Câu 48: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; ngày 01/09/2017. “ Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương” Phân công tổ chức bồi dưỡng cho cơ quan, tổ chức nào?

 
A. Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

B. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

C. Học viện hành chính Quốc gia 

D. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ 

chức chính trị – xã hội ở trung ương. 

Câu 49: Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP; 18/11/2020. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có 

điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số bao nhiêu 

trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ 

hưu quy định?  

A. khu vực hệ số 0,9 trở lên 

B. khu vực hệ số 0,5 trở lên 

C. khu vực hệ số 0,3 trở lên 

D. khu vực hệ số 0,7 trở lên 

Câu 50: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng đối với hành 

vi vi phạm “Vi phạm quy định của pháp luật về: thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức; kỷ luật lao động; quy 

định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;” thì 

viên chức bị xử lý hình thức kỷ luật nào sau đây?  

A. Cách chức 

B. Hạ bậc lương 

C. Cảnh cáo 

D. Buộc thôi việc 

Câu 51: Theo Nghị đinh 59/2019/NĐ-CP; 1/7/2019. Có bao nhiêu trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí 

công tác  

A. 4 

B. 7 

C. 3 

D. 8 

Câu 52: “Nền kinh tế thị trường định đướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển” là một trong những nội dung  đánh 

giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ bao nhiêu của Đảng?  

A. Đại hội XII và Đại hội XI 

B. Đại hội XII 

C. Đại hội XII và Đại hội XIII 

D. Đại hội XIII 

Câu 53: Theo Qui định 179-QĐ/TW; 25/2/2019. Phương án nào sau đây không phải là thẩm quyền của chủ thể kiểm 

tra  



A. Được yêu cầu tạm dừng việc thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ đối với cán bộ, đảng viên có 

dấu hiệu vi phạm. 

B. Thực hiện thẩm quyền kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định của Đảng. 

C. Đề nghị cấp ủy quản lý cán bộ xem xét, cân nhắc, bố trí công việc khác cho phù hợp đối với cán bộ, đảng 

viên có biểu hiện suy thoái, cơ hội chính trị, tham nhũng, tiêu cực, uy tín giảm sút dù cơ quan chức năng 

chưa kết luận được 

D. Đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ 

chức đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định 

Câu 54: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Mục tiêu Xây dựng và phát triển Chính phủ điện 

tử, Chính phủ số Đến năm 2025:  

A. Việt Nam thuộc nhóm 60 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). 

B. Việt Nam thuộc nhóm 120 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). 

C. Việt Nam thuộc nhóm 100 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). 

D. Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). 

Câu 55: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Tiêu chí không hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá, xếp loại chất 

lượng Viên chức quản lý “Có trên bao nhiêu phần trăm các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm 

việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả”

 
A. 70% 

B. 30% 

C. 50% 

D. 20% 

Câu 56: Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP; ngày 01/09/2017. Xác định phương án đúng về nhiệm vụ của thành viên Hội 

đồng thẩm định “tổ chức thẩm định chương trình, tài liệu theo đúng yêu cầu,thời gian quy định’ là nhiệm vụ của?

 
A. Ủy viên Hội đồng 

B. Thư ký hội đồng 

C. Tất cả thành viên 

D. Chủ tịch Hội đồng 

Câu 57: Theo nghị định 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/06/2020 về Vị trí việc làm và biên chế công chức. Xác định phương án 

đúng “Trình Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh tăng biên chế công chức đối với bộ, ngành, địa phương trong phạm 

vi biên chế công chức dự phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hằng năm; điều chuyển biên chế công chức giữa 

các bộ, ngành, địa phương.” là trách nhiệm của cơ quan nào?  

A. Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

B. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức 

do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 

C. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

D. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Câu 58: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Cơ quan nào quy định về thể thức và kỹ thuật trình 

bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước?  

A. Nhà nước 

B. Bộ nội vụ 

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

D. Chính phủ 

Câu 59: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Xác định phương án đúng về trình tự tổ chức tuyển dụng công 


